
DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐỨC (Khóa 3/2017) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Thị Duyên 08/07/1995 31195000454 Hải Phòng 

2 Đinh Thị Thủy Tiên 11/02/1990 37190000270 Ninh Bình 

3 Vũ Thị Kim Chi 03/02/1995 70999032 Tuyên Quang 

4 Vũ Trọng Dũng 28/01/1996 101316531 Quảng Ninh 

5 Vũ Thị Như 19/02/1995 31918686 Hải Phòng 

6 Trần Thị Quỳnh Anh 06/01/1996 163377504 Nam Định 

7 Nguyễn Thị Hằng 16/02/1995 101192414 Quảng Ninh 

8 Nguyễn Thị Loan 31/08/1996 17440383 Hà Nội 

9 Bùi Thị Ngọc 01/11/1996 152108865 Thái Bình 

10 Nguyễn Thị Huệ 19/10/1996 17162944 Hà Nội 

11 Trịnh Thị Ngọc Ánh 31/12/1995 31872176 Hải Phòng 

12 Phạm Thị Hà 07/01/1995 122094493 Bắc Giang 

13 Lê Thị Ngọc Tú 27/09/1995 31841304 Hải Phòng 

14 Trần Hà Linh 23/10/1996 91850332 Thái Nguyên 

15 Vũ Thị Quỳnh 21/02/1996 125690492 Bắc Ninh 

16 Phạm Trường Thái 18/06/1990 31651891 Hải Phòng 

17 Nguyễn Ngọc Anh 01/03/1996 91851967 Thái Nguyên 

18 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 12/05/1995 1646831059 Nghệ An 

19 Vũ Thu Hằng 05/06/1996 31893433 Hải Phòng 

20 Vũ Thị Huyền 14/01/1996 152158026 Thái Bình 

21 Phan Thị Thắm 24/02/1996 191872331 Huế 

22 Nguyễn Thị Kim Tuyến 14/03/1996 272392984 Hưng Yên 

23 Nguyễn Thị Hoàng Yến 11/03/1995 13160139 Hà Nội 

24 Dương Thị Xuân 10/02/1995 184206455 Hà Tĩnh 

25 Bùi Thị Thùy Vân 16/05/1996 101217183 Quảng Ninh 



26 Vũ Huyền Linh 11/03/1995 101193591 Quảng Ninh 

27 Nguyễn Thị Hà 02/06/1995 152030750 Thái Bình 

28 Trần Thu Thủy 30/12/1995 152102340 Thái Bình 

29 Nguyễn Thị Quỳnh 06/04/1995 152037945 Thái Bình 

30 Lê Thị Tơ 24/03/1995 163360992 Nam Định 

31 Vũ Thị Liên 10/03/1995 164557636 Ninh Bình 

32 Huỳnh Thị Duyên 18/08/1995 163352764 Nam Định 

33 Vũ Thị Oanh 26/06/1995 163233712 Nam Định 

34 Nguyễn Thị Ánh 02/12/1995 174835864 Nam Định 

35 Lâm Thị Lan 02/10/1995 174651769 Thanh Hóa 

36 Phạm Thị Nam 14/07/1995 163188754 Nam Định 

37 Nguyễn Thị Ngàn 24/02/1995 152037787 Thái Bình 

38 Nguyễn Thanh Mai 24/06/1995 163360581 Nam Định 

39 Bùi Thị Lệ 10/10/1995 174716851 Thanh Hóa 

40 Đào Thị Hồng Nhung 23/09/1995 152037778 Thái Bình 

41 Nguyễn Thị Hương Ly 29/11/1995 031842011 Hải Phòng 

42 Vũ Thị Nhài 03/03/1995 163325604 Nam Định 

43 Trương Thị Duyên 03/07/1995 168529120 Hà Nam 

44 Nguyễn Thị Thương 05/06/1993 163217199 Nam Định 

45 Nguyễn Thị Hòa 12/03/1994 142801644 Hải Phòng 

46 Phạm Thị Nhung 02/10/1995 142771018 Hải Dương 

47 Ngô Bá Hoàng 06/06/1994 187433681 Nghệ An 

48 Bùi Thị Thùy Trang 14/11/1995 1352010503 Quảng Ninh 

49 Đỗ Văn Nhật 06/11/1995 163342126 Nam Định 

50 Ngô Đình Kỳ 11/03/1994 163228020 Nam Định 

51 Nguyễn Thị Thu Hà 02/10/1994 164530033 Ninh Bình 

52 Phùng Văn Hào 20/10/1992 164448401 Ninh Bình 

53 Trần Thị Lan 20/10/1994 168495997 Hà Nam 



54 Lê Thị Mai Hiên 26/02/1995 184215163 Hà Tĩnh 

55 Ngô Tuấn Anh 17/11/1994 91696245 Thái Nguyên 

56 Phạm Thị Hòe 02/03/1995 125597039 Hải Dương 

57 Hoàng Thị Cúc 20/05/1995 122204590 Bắc Giang 

58 Ninh Quang Hoàng 11/07/1995 36095000461 Nam Định 

59 Hoàng Thị Thùy Linh 04/05/1995 163255023 Nam Định 

60 Đinh Thị Thảo 05/01/1995 187364743 Nghệ An 

61 Bùi Thị Thanh Hoa 15/12/1995 163229634 Nam Định 

62 Nguyễn Thị Hải Quỳnh 22/01/1995 101271769 Quảng Ninh 

63 Lê Thị Vân 22/05/1994 174802298 Thanh Hóa 

64 Bùi Thị Ly 14/10/1995 163282140 Nam Định 

65 Trần Thùy Linh 21/01/1995 125575715 Bắc Ninh 

66 Trần Thị Phương 26/02/1995 122206164 Bắc Giang 

67 Phạm Thị Huyền 16/01/1995 17166726 Hà Nội 

68 Hồ Thị Lương 16/07/1994 187258641 Nghệ An 

69 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/07/1994 17364168 Hà Nội 

70 Dương Thị Mai 21/03/1995 163288410 Nam Định 

71 Lê Thanh Phú 10/04/1994 184160887 Hà Tĩnh 

72 Nguyễn Thị Diên 19/10/1995 163277486 Nam Định 

73 Lê Quang Thọ 25/09/1994 187447023 Nghệ An 

74 Thái Doãn Danh 16/10/1995 187435967 Nghệ An 

75 
Nguyễn Thị Phượng 
Hằng 

23/12/1993 184059068 Hà Tĩnh 

76 Đinh Quốc Vượng 17/07/1994 101141720 Quảng Ninh 

77 Phạm Thị Huyền 14/10/1995 1195005633 Hà Nội 

78 Trịnh Thị Ninh 20/10/1990 13022695 Hà Nội 

79 Nguyễn Hồng Xuyên 26/10/1994 34194000712 Thái Bình 

80 Tạ Ngọc Bảo 31/01/1995 91646332 Thái Nguyên 

81 Trần Thị Hải 10/11/1991 186901555 Nghệ An 



82 Nguyễn Thị Thu Hà 17/06/1994 13042941 Hà Nội 

83 
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

09/10/1995 122178122 Bắc Giang 

84 Lê Thị Thơm 09/11/1993 15150592 Thái Bình 

85 Nguyễn Thị Linh 08/07/1993 164482500 Ninh Bình 

86 
Nguyễn Thân Tây 
Phương 

08/07/1995 191895608 Huế 

87 Phí Thị Ngọc 22/01/1990 151800800 Quảng Ninh 

88 Ngô Thị Linh 03/05/1995 152099789 Thái Bình 

89 Đỗ Thị Nhung 10/10/1994 17402158 Hà Nội 

90 Nguyễn Hồng Nhung 03/01/1995 31918786 Hải Phòng 

91 Nguyễn Thị Hoàn 25/04/1993 17250858 Hà Nội 

92 Lê Thị Lý 07/03/1995 191815788 Huế 

93 Đoàn Đình Tú 28/10/1994 125633984 Bắc Ninh 

94 Trần Thị Phương Thu 05/07/1993 171187985 Hà Nội 

95 Nguyễn Thu Hương 03/11/1995 17183204 Hà Nội 

96 Hoàng Thị Hiền 21/09/1994 152038035 Thái Bình 

97 Bùi Thị Linh 12/09/1994 163328176 Hà Nội 

98 Trần Thị Loan 28/12/1994 30194000507 Hải Dương 

99 Trần Thị Như Hằng 03/05/1992 145444714 Hưng Yên 

100 Mai Thị Giang 20/02/1995 174585249 Thanh Hóa 

101 Lê Thị Hiền 11/12/1995 163236087 Nam Định 

102 Nguyễn Thị Phượng 01/11/1989 186744691 Nghệ An 

103 Đồng Thị Thu Hà 08/05/1992 121942820 Bắc Giang 

104 Lê Thị Long 05/12/1992 184000473 Hà Tĩnh 

105 Bùi Thị Nga 14/11/1995 17174306 Hà Nội 

106 Nguyễn Thị Cúc 25/07/1993 151900977 Thái Bình 

107 Đỗ Văn Bộ 01/12/1990 173160100 Thanh Hóa 

108 Trương Khánh Lê 10/09/1992 1192003226 Hà Nội 

109 Đặng Thị Hải Yến 24/12/1994 145536113 Hưng Yên 



110 
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 

04/10/1992 12954850 Hà Nội 

111 Lương Thị Dung 21/01/1995 184053083 Hà Tĩnh 

112 Vũ Thị Duyên 18/07/1992 151995257 Thái Bình 

113 Nguyễn Trung Hoan 28/03/1995 101244601 Quảng Ninh 

114 Nguyễn Thị Mai 12/07/1995 1686559069 Hà Nội 

115 Nguyễn Đức Lưu 12/10/1994 132237831 Phú Thọ 

116 Nguyễn Thị Duyên 04/07/1995 187446697 Nghệ An 

117 Dương Bích Ngọc 16/02/1994 13136986 Hà Nội 

118 Phạm Thị Hoài Linh 22/08/1995 30195000846 Hải Dương 

119 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 18/01/1992 194430703 Quảng Bình 

120 Lê Thị Hương 05/06/1995 145649108 Hưng Yên 

121 Bùi Thị Vân Anh 02/09/1994 13273349 Hà Nội 

122 Đàm Quang Linh 04/07/1990 173014894 Thanh Hóa 

123 Nguyễn Thị Phương 17/06/1992 187186656 Nghệ An 

124 Lê Thị Nhung 18/07/1995 38195001512 Thanh Hóa 

125 Nguyễn Thị Hường 16/02/1990 194356981 Quảng Bình 

126 Trần Thị Mai Hương 28/07/1992 12978281 Hà Nội 

127 Vũ Thị Khánh Huyền 08/08/1994 142720482 Hải Dương 

128 Trần Thị Hương 05/08/1995 163317591 Nam Định 

129 Cao Thị Loan 19/05/1995 194540825 Quảng Bình 

130 Trần Thị Huệ 01/06/1995 163290807 Nam Định 

131 Lưu Văn Phương 02/12/1993 1656111105 Hà Nội 

132 Lê Trà My 21/09/1993 31745257 Hải Phòng 

133 Chu Thị Yến 15/05/1994 187424107 Nghệ An 

134 Vũ Thị Trinh 10/06/1995 187432064 Nghệ An 

135 Phạm Thị Hoài 15/01/1991 142572159 Hải Dương 

136 Nguyễn Thị Thảo Tiên 04/01/1992 191758220 Huế 

137 Nguyễn Thị Hiên 01/10/1991 121958399 Bắc Giang 



138 Nguyễn Trường Sinh 25/09/1994 163241333 Nam Định 

139 Đặng Thị Huệ 30/10/1994 17071340 Hà Nội 

140 Đinh Thị Mai 06/09/1993 187020361 Nghệ An 

141 Hồ Thị Hà Ngân 16/09/1995 187409024 Nghệ An 

142 Đỗ Ngọc Ánh 13/06/1995 31195001566 Hải Phòng 

143 Đinh Thị Hoàn 26/05/1995 101234943 Quảng Ninh 

144 Vũ Thị Mỹ Hạnh 02/11/1994 142721058 Hải Dương 

145 Trần Thị Hoài 27/09/1995 187435567 Nghệ An 

146 Bùi Thị Phương Linh 28/07/1995 17239678 Hà Nội 

147 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 08/07/1994 142803225 Hải Dương 

148 Đào Thanh Lam 25/03/1994 31921173 Hải Phòng 

149 Lê Trọng Đạt 19/12/1994 91851710 Thái Nguyên 

150 Tạ Thu Thủy 14/10/1995 17360255 Hà Nội 

151 Vũ Thị Phượng 10/05/1992 163184788 Nam Định 

152 Nguyễn Trường Khoa 15/01/1991 183803819 Hà Tĩnh 

153 Nguyễn Thị Hà 19/03/1993 3,41963E+11 Thái Bình 

154 Nguyễn Văn Hiền 07/02/1994 163367368 Nam Định 

155 Nguyễn Huy Hoàng 22/11/1995 125726033 Bắc Ninh 

156 Ngô Thị Thanh Trí 02/09/1993 194537236 Quảng Bình 

157 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/10/1995 192046668 Huế 

158 Nguyễn Thị Huy 11/09/1993 125464756 Bắc Ninh 

159 Nguyễn Thị Na 28/10/1993 30193000811 Hải Dương 

160 Nguyễn Đình Hoàn 05/12/1994 187196530 Nghệ An 

161 Trần Thị Hưởng 14/10/1994 163290332 Nam Định 

162 Trần Thị Hiền 03/02/1994 187307977 Nghệ An 

163 Nguyễn Thị Hương 23/01/1993 142594454 Hải Dương 

164 Vũ Tiến Tú 22/08/1990 1090007738 Hà Nội 

165 Trương Yến Vi 05/05/1993 142573597 Hải Dương 



166 Mai Thị Nhâm 05/02/1994 163320295 Nam Định 

167 Hà Văn Hùng 12/06/1993 173962665 Thanh Hóa 

168 Đào Công Ba 23/03/1991 145415346 Hưng Yên 

169 Tạ Thị Chúc 06/02/1994 164533789 Ninh Bình 

170 Phạm Thị Duyên 12/01/1993 164487082 Nam Định 

171 Ngô Thị Quyên 28/05/1994 187162745 Nghệ An 

172 Lê Thị Hương 12/02/1994 135732824 Vĩnh Phúc 

173 Đoàn Thị Ngọc Oanh 03/09/1994 31917156 Hải Phòng 

174 Lê Đức Chính 23/02/1994 187319708 Nghệ An 

175 Nguyễn Mạnh Tường 24/04/1994 34094000633 Thái Bình 

176 Phan Đức Thạch 18/12/1993 187361029 Nghệ An 

177 Phạm Thị Ngân Tuyến 08/02/1994 174222290 Thanh Hóa 

178 Nguyễn Thị Tú Oanh 10/06/1994 187359289 Nghệ An 

179 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/12/1993 101082269 Quảng Ninh 

180 Nguyễn Thị Kim Thanh 10/10/1993 251025628 Bình Dương 

181 Lê Thị Thân Thương 12/05/1995 285440345 Bình Phước 

182 Mai Hà Kiều Liên 06/01/1993 272154724 Đồng Nai 

183 Lê Thị Hồng Nhung 07/09/1995 205826569 Quảng Nam 

184 Bùi Thị Thoa 04/02/1995 231049662 Gia Lai 

185 Lê Thị Thúy Linh 09/04/1996 205848579 Quảng Nam 

186 Nguyễn Thị Bích Hạnh 28/03/1996 206176217 Quảng Nam 

187 Huỳnh Thị Kim Thảo 12/10/1995 264446192 Ninh Thuận 

188 
Nguyễn Phúc Quỳnh 
Chi 

11/10/1995 225545168 Khánh Hòa 

189 Huỳnh Thanh Tú 25/02/1995 352215704 An Giang 

190 Tôn Nữ Hương Nguyên 08/05/1994 201693218 Đà Nẵng 

191 Nguyễn Thị Thúy Liên 09/01/1993 241383166 Đăk Lăk 

192 Nguyễn Trọng Đức 01/02/1993 232151223 Kon Tum 

193 Võ Thị Ái Nhi 11/09/1995 25272532 TP. Hồ Chí Minh 



194 Phan Thị Diệu Hiên 28/11/1993 25232975 TP. Hồ Chí Minh 

195 Quảng Thị Kim Thoai 23/09/1990 264348615 Ninh Thuận 

196 Nguyễn Thị Phương 14/12/1992 201645448 Đà Nẵng 

197 Đỗ Chí Tâm 09/11/1995 362474226 Cần Thơ 

198 Vũ Thị Thu Sợi 02/10/1995 272879359 Đồng Nai 

199 Phạm Thị Kim Huệ 07/12/1994 241433264 Đăk Lăk 

200 Nguyễn Thị Yến Vân 21/05/1995 331744612 TP. Hồ Chí Minh 

201 Lê Thị Cẩm Tú 07/09/1994 331726978 Vĩnh Long 

202 Trần Nguyễn Thảo ý 07/02/1994 215261787 Bình Định 

203 Bùi Thị Kim Ngân 16/08/1992 312196914 Tiền Giang 

204 Nguyễn Thị Thạch Thảo 27/12/1995 241408675 Đăk Lăk 

205 Dương Thị Ngọc Thảo 10/06/1993 264420649 Ninh Thuận 

206 Huỳnh Thị Tường Vi 18/3/1995 221402730 Phú Yên 

207 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/11/1994 281100807 Bình Dương 

208 Nguyễn Hữu Hòa 11/11/1989 225402848 TP. Hồ Chí Minh 

209 Nguyễn Mỹ Duyên 20/02/1990 371247708 Kiên Giang 

210 Lê Đăng Anh Vũ 01/01/1994 205759506 Quảng Nam 

211 Đoàn Thị Thu Hương 12/04/1989 24362157 TP. Hồ Chí Minh 

212 Hồ Thị Thùy Trang 08/05/1989 70189000022 TP. Hồ Chí Minh 

213 Dương Thị Ngọc Nữ 04/02/1990 312049956 Tiền Giang 

214 Lâm Mai Khôi 14/11/1990 24412625 TP. Hồ Chí Minh 

215 Phạm Thị Minh Hạnh 18/02/1992 301728378 Long An 

 


